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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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TAM THIÊN 


1 Con đường đưa đến chứng đắc Thế 
giới nhất hướng lạc - TIỂU Kinh 
THIỆN SANH ƯUĐÀDI -— 79 Trung 
H, 449 


TIỂU KINH THIỆN SANH ƯUĐÀDI 
(Culasakuludayi suttam) 


- Bài kinh số 79 - Trung II, 44 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá). 
Veluvana (Trúc Lâm), ở Kalandakanivapa (chỗ nuôi 
dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi ở tại 
Moranivapa (Không Tước Lâm), một tính xá du sĩ, 
cùng với đại chúng du sĩ. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp 
y, cầm bát vào Vương Xá để khất thực. Thế Tôn khởi 
lên ý nghĩ: "Nay còn quá sớm để đi khất thực ở 
Vương Xá, Ta hãy đi đến tinh xá du sĩ Không Tước 
Lâm, đến du sĩ Sakuludayi". 


Rồi Thế Tôn đi đến tinh xá du sĩ Không. Tước 
Lâm. Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuluday1 đang ngồi với 
đại chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng 
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bàn luận nhiều vẫn đề phù phiếm, như bản về vua, 
bàn về ăn trộm, bàn về Đại thân, bàn về binh, bàn về 
sợ hãi, bàn về chiến đấu, bàn về đồ ăn, bàn về đồ 
uống, bàn về y phục, bàn về giường nằm, bàn về 
vòng hoa, bàn về hương liệu, bàn về bà con, bàn về 
xe cộ, bàn về làng, bàn về thị trần, bàn về quốc độ, 
bàn về phụ nữ, bàn về anh hùng, câu chuyện bên lễ 
đường, câu chuyện tại chỗ lẫy nước, câu chuyện về 
người đã chết, bàn việc tạp nhạp, bàn về thế giới, bàn 
về biển cả, bàn về hiện hữu và không hiện hữu. 
, thấy vậy 


liên khuyên cáo chúng của mình: 


— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng! Các Tôn giả hãy 
lặng tiếng! Nay Sa-môn Gotama này đang đến. Sa- 
môn Gotama ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh. Nếu 
biết chúng này an tịnh, có thể ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ây đều im lặng. Thế Tôn đến chỗ 
du sĩ Sakuluday1. Du sĩ Sakuludayl1 bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến! Bạch Thế 
Tôn, thiện lai Thế Tôn! Đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ 
hội này, nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi! Đây là 
chỗ đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ 
Sakuluday! lây một ghê thâp khác rôi ngôi xuông 
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một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Sakuludayi đang ngồi 
một bên: 


— Này Udayl, nay các vị hội họp nhau ở đây, 
đang bàn vân đê gì? Và câu chuyện gì giữa các vị 
gián đoạn? 


— Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vẫn đề chúng 
con đang hội họp bàn luận. Về sau Thế Tôn nghe lại 
cũng không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, khi con 
không ở gân chúng này, thời chúng này ngôi nói 
nhiều cầu chuyện phù phiếm. Và bạch Thế Tôn, khi 
con ở gần chúng này, thời chúng này ngôi nhìn thăng 
mặt con và nghĩ: "Sa-môn Udayi thuyết pháp gì, 
chúng ta sẽ nghe". Bạch Thế Tôn, khi nào Thế Tôn 
đến với chúng này thời con và chúng này ngồi nhìn 
thăng mặt Thế Tôn và nghĩ: "Thế Tôn thuyết pháp 
øì, chúng ta sẽ nghe”. 


__— Vậy này Udayi, hãy nói lên ở đây vân đề gì, 
đê Ta có thê nói chuyện. 


— Thuở xưa, bạch Thế Tôn, rất xa xưa, bậc biết 
tất cả, thây tất cả tự nhận mình có tri kiến không dư 
thừa: "Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, 
tri kiến được tôn tại liên tục thường hằng". Vị ấy khi 
được con hỏi câu hỏi về quá khứ, liền tránh né với 
một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề, và tỏ lộ phẫn 
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nộ, sân hận, và bất mãn. Do vậy, bạch Thế Tôn, con 
khởi lên niệm hoan hỷ đối với Thế Tôn: "Thật sự Thế 
Tôn, thật sự bậc Thiện Thệ là bậc thiện xảo về những 
pháp này “. 


— Này Udayi, vị nào là bậc biết tất cả, thấy tất 
cả và tự nhận mình có tri kiến không dư thừa: "Khi 
ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ, khi ta thức, trì kiến 
được tôn tại, liên tục thường hằng"? Vị ấy là ai mà 
khi được Ông hỏi câu hỏi về quá khứ liên tránh né 
với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài đề, và tỏ lộ 
phân nộ, sân hận và bất mãn? 


— Bạch Thế Tôn, vị ấy là Nigantha Nataputta. 


- Này Udayi, vị nào nhớ đến các đời sông quá 

như một đời, hai đời... nhớ đến nhiêu đời 

sông quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ 

tiết. Hoặc là vị ây hỏi Ta câu hỏi vê quá khứ, hay là 

Ta hỏi vị ấy câu hỏi về quá khứ. Hoặc là vị ấy làm 

tâm Ta thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về quá khứ; 

hay là Ta làm tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả lời câu 
hỏi về quá khứ. 

Này Udayi, vị nào với thiên nhãn thuần tịnh, 

thây sự sông và chết của chúng sanh, vị ây 


biết rõ răng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xâu, người may mãn kẻ bât 
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hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. Hoặc là vị ấy hỏi 
Ta câu hỏi về tương lai, hay là Ta hỏi vị ây câu hỏi 
về tương lai. Hoặc là vị ây làm tâm Ta thỏa mãn với 
câu trả lời câu hỏi về tương laI, hay là Ta làm tâm vị 
ây thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai. 


Và thôi, này Udayli, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy 
dừng lại ở tương lai! Ta sẽ thuyết pháp cho Ông: Cái 
này có mặt thì cái đây có mặt; do cái này sanh, cái 
đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có 
mặt; do cái này diệt, cái đây diệt”. 


- Bạch Thế Tôn, cho đến trong phạm vi kinh 
nghiệm với tự ngã này (Attabhava), con còn không 
có thể nhớ đến các nét đại cương và các chỉ tiết, từ 
đâu con có thê nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như 
một đời, hai đời... con có thê nhớ đến nhiều đời sống 
quá khứ, với các nét đại cương và các chỉ tiết như 
Thế Tôn? 


Bạch Thế Tôn, nay con còn không thấy được 
con phiêu phong quỷ (pamsapIsacaka), từ đâu với 
thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân con có thể tuệ tri rằng 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mãn kẻ bất hạnh... con có thể 
biết rõ các chúng sanh đều do hạnh nghiệp của họ, 
như Thế Tôn? 
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Do vậy, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con 
như sau: "Này Udayl, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy 
dừng lại ở tương lai. Ta sẽ thuyết pháp cho Ông: "Cái 
này có mặt thì cái đây có mặt; do cái này sanh, cái 
đây sanh. Cái này không có mặt thì cái đây không có 
mặt; do cái này diệt, cái đây diệt”, 
. Tuy vậy, bạch Thê Tôn, con 
có thê làm tâm Thế Tôn thỏa mãn với câu trả lời câu 
hỏi về bạc Đạo sư của mình. 


- Này Udayi, bậc Đạo sư của Ông dạy những 


øì? 


— Này Udayi, khi bậc Đạo sư của Ông dạy Ông 
rằng: "Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng ", 
thời sắc tối thượng ấy là sắc gì? 


— Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một 
sắc khác cao thượng hơn, hay thù thăng hơn, thời sắc 
ây là sắc tôi thượng. 


— Này Udayi, sắc ấy là sắc gì, khi sắc ấy không 


có một sắc nào khác cao thượng hơn, hay thù thắng 
hơn? 
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— Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một 
sắc khác cao thượng hơn, hay thù thăng hơn, thời sắc 
ây là sắc tôi thượng. 


— Này Udayi, lời giải thích của Ông chỉ dài như 
vậy, Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu Ông nÓI: 
"Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc 
khác cao thượng hơn hay thù thăng hơn, sắc ấy là sắc 
tối thượng thời Ông không chỉ rõ sắc ấy. 


Này Udayi, như có người nói: "Tôi yêu và luyễn 
ái một cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: 
"Này Bạn, cô gái đẹp mà Bạn yêu và luyễn ái ấy, Bạn 
có biết là người giai cấp nào, là Sát-đế-ly, hay Bà- 
la-môn, hay Phệ-xá, hay Thú-đà?” 

í. Có người hỏi: “Này Bạn, 
cô gái đẹp bạn yêu và luyễn ái ấy, Bạn có biết tên gì, 
họ gì, lớn người, thấp người, hay người bậc trung? 
Da đen sâm, da ngắm ngắm đen hay da hông hào? 
Ở tại làng nào, thị trấn nào, hay thành phố nào?" 
Khi được hỏi vậy người ấy trả lời không biết. Có 
người hỏi: "Này Bạn, như vậy có phải Bạn đã yếu và 
đã luyến ái một người bạn, Bạn không biết, không 
thấy?" Được hỏi vậy 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Sự tình là như 
vậy thời lời nói của người ây có phải là không hiệu 


TAM THIÊN 15 


năng không? 


— Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy thời lời nói 
của người ây thật sự là không hiệu năng. 


— Cũng vậy, này Udayl, khi Ông nói: Bạch Thế 
Tôn khi một sắc nào không có một sắc khác cao 
thượng hơn hay thù thăng hơn, thời sắc ây là sắc tôi 
thượng", thời Ông không chỉ rõ sắc ấy. 


- Bạch Thế Tôn, ví như một hòn lưu ly bảo 
châu, đẹp đế, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa, khéo 
mài, được đặt trên một tâm màn màu nhạt, tự nó sáng 
lên, chói lên, bừng sáng lên; với sắc như vậy, tự ngã 
là không bệnh, sau khi chết. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Một hòn lưu ly 
bảo châu nào, đẹp đẽ, trong suốt, có tám mặt, khéo 
dũa, khéo mài, được đặt trên một tắm màn màu nhạt, 
tự nó sáng lên, chói lên, bừng sáng lên; hay con sâu 
đôm đốm trong đêm đen tôi mù, giữa hai quang sắc 
này, sắc nào vi diệu hơn, và thù thắng hơn? 


- Bạch Thế Tôn, con sâu đôm đóm trong đêm 
đen tối mù, quang sắc này vi diệu hơn vả thù thăng 
hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Con sâu đôm 
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đôm trong đêm đen tôi mù hay là ngon đèn dáu trong 
đêm đen tôi mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc 
nào vi diệu hơn và thù thăng hơn ? 


— Bạch Thế Tôn, ngọn đèn dầu trong đêm đen 
tối mù, quang sắc (ngọn đèn đâu) này vi diệu hơn và 
thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Ngọn đèn dầu 
trong đêm đen tôi mù, hay là một đồng lửa lớn trong 
đêm đen tôi mù, giữa hai quang sắc này quang sắc 
nào vi diệu hơn và thù thăng hơn? 


- Bạch Thể Tôn, đồng lửa lớn trong đêm đen tôi 
mù, quang sắc này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa 
hai quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Đồng lửa lớn 
trong đêm đen tôi mù, hay ngôi sao mại trong một 
bấu trời trong sáng không mây vào lúc bình mình, 
giữa hai quang sắc này, (quang) sắc nào vì diệu hơn 
và thù thăng hơn? 


— Bạch Thế Tôn, ngôi sao mai trong một bầu trời 
trong sáng không mây vào lúc bình minh, quang sắc 


này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. 


- Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Ngôi (sao Thái 
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Bạch) sao mai trong bầu trời trong sáng không mây, 
trong lúc bình minh, hay là mặt trăng trong khi đứng 
bóng, trong một bầu trời trong sáng không mây vào 
lúc nửa đêm, trong ngày Uposatha ( Bố- tát) vào ngày 
Răm, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vỉ điệu 
hơn và thù thắng hơn? 


— Bạch Thế Tôn, mặt trăng trong khi đứng bóng, 
trong một bầu trời quang đãng không mây, vào lúc 
nửa đêm, trong ngày Uposatha (Bố tát) vào ngày 
Rằm, quang sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn 
giữa hai quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào? Mặt trăng 
trong khi đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng 
không mây, vào lúc nứa đêm, trong ngày Uposatha 
(Bố-tát) vào ngày Rằm, hay là mặt trời trong lúc 
đứng bóng, trong một bầu trời quang đăng, không 
mây, vào lúc giữa trưa, trong tháng cuôi mùa mưa 
về mùa thu, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào 
vỉ diệu hơn và thù thắng hơn? 


— Bạch Thế Tôn, mặt trời trong lúc đứng bóng, 
trong một bầu trời quang đãng không mây, vào lúc 
giữa trưa, trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, 
quang sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


— Này Udayi, hơn tất cả những quang sắc ấy có 
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nhiêu, rất nhiễu chư Thiên, mà ảnh sáng của những 
mặt trăng mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết 
những chư Thiên ấy. Và Ta không nói: "Không có 
một quans sắc nào khác vi diệu hơn và thù thắng hơn 
quang sắc ấy. Còn Ông, này Udayt, Ông lại nói: 

"Quang sắc này, thấp kém hơn, yêu đuối hơn quang 
sắc con sâu đêm đổm, quang sắc ây là tôi thăng ". “ Và 
Ông không chỉ rõ quang sắc ấy. 


"  mœxxxzxxu 


— Này Udayi, sao Ông lại nói: "Thế Tôn đã cắt 
đứt câu chuyện. Thiện thệ đã cắt đứt câu chuyện?" 


- Bạch Thế Tôn, các vị Đạo sư của chúng con 
dạy như sau: "Quang sắc này là tôi thượng, quang 
sắc này là tôi thượng”. Nhưng bạch Thê Tôn, 


- Nhưng này Udayi, có một thế giới nhứt hướng 
lạc không? Có đạo lộ hợp lý nào đưa đên chứng đác 
thê giới nhứt hướng lạc? 


- Bạch Thế Tôn, các bậc Đạo sư của chúng con 
có dạy như sau: "Có một thê giới nhứt hướng lạc. Có 
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đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng 
lạc”. 


- — Này Uday!, đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc 
thê giới nhứt hướng lạc là gì? 


—Ở đây, bạch Thế Tôn, có người đoạn trừ sát 
sanh, từ bỏ sát sanh, đoạn trừ lây của không cho, từ 
bỏ lây của không cho, đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, 
đoạn trừ nói láo, từ bỏ nói láo, hay sống sau khi thọ 
trì một loại khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, đó là đạo lộ 
hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn 
trừ sát sanh, từ bỏ sát sanh, trong khi ây tự ngã là 
nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khô? 

— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 

— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn 


trừ lây của không cho, từ bỏ lây của không cho, trong 
khi ấy, tự ngã là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khô? 


— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 
— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn 


trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, trong khi ấy tự ngã là nhứt 
hướng lạc, hay cả lạc cả khô? 
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— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn 
trừ nói láo, từ bỏ nói láo, trong khi ây tự ngã là nhứt 
hướng lạc, hay cả lạc cả khô? 


— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi sông 
thọ trì một loại khô hạnh, trong khi ây tự ngã là nhứt 
hướng lạc, hay cả lạc cả khô? 


— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khô. 


— Này Udayl, Ông nghĩ thế nào? Như vậy đạo 
lộ để chứng đắc một thế giới nhứt hướng lạc, đạo lộ 
ấy cả lạc cả khô xen lẫn? 


"  m—-<xu 


— Này Udayi, sao Ông lại nói như vầy: "Thế Tôn 
đã cắt đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt câu 
chuyện?" 


— Bạch Thê Tôn, các bậc Đạo sư của chúng con 


có dạy như sau: "Có một thế giới nhứt hướng lạc, có 
một đạo lộ hợp lý đê chứng đặc thê giới nhứt hướng 
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lạc”. Nhưng các bậc Đạo sư của chúng con khi bị Thế 
Tôn đôi nạn, cật nạn, vân nạn, (tự tỏ là) trông không, 
hư vọng, thât bại. 


— Này Udayi, có một thê giới nhứt hướng lạc; có 
một đạo lộ hợp lý đưa đên chứng đắc thê giới nhứt 
hướng lạc. 


- —=Bạch Thế Tôn, thế nào là đạo lộ hợp lý ấy đưa 
đên chứng đăc thê giới nhứt hướng lạc? 


— Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng 
đắc và trú Thiền thứ nhất; sau khi diệt tầm và tứ... 
Thiền thứ hai... chứng đắc và trú Thiền thứ ba. Như 
vậy, này Udayi là đạo lô hợp lý đưa đến chứng đắc 
thê giới nhứt hướng lạc. 


— Bạch Thế Tôn, đạo lộ ấy không phải là đạo lộ 
đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc. Chứng 
đắc như vậy, bạch Thế Tôn (phải chăng) là thế giới 
nhứt hướng lạc? 


- Này Udayi, chứng đắc như vậy chưa phải là 


thế giới nhứt hướng lạc. Đạo lộ ấy chỉ là đạo lộ hợp 
lý đưa đên chứng đắc thê giới nhứt hướng lạc. 
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Khi được nói vậy, hội chúng của du sĩ 
Sakuluday! lớn tiêng, cao tiêng, to tiêng như sau: 


—¬ đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo 
sư. Ở đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo sư. 
Chúng tôi không được biệt gì hơn như vậy nữa. 


Rồi du sĩ Sakuludayi sau khi làm cho các vị du 
sĩ ây lặng tiêng xuông, liên bạch Thê Tôn: 
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— Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo đoạn trừ lạc... 
chứng đạt và an trú ; có bao nhiêu chư 


Thiên được sanh vào thê giới nhứt hướng lạc, Tỷ- 
kheo cùng đứng với các chư Thiên ây, cùng nói 
chuyện, cùng đàm luận. 


- Bạch Thế Tôn, có phải chỉ vì nhân duyên 
chứng đặc thê giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo 
sông Phạm hạnh dưới sự (chỉ dân) của Thê Tôn? 


— Này Udayl, không phải chỉ vì nhân duyên 


chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo 
sông Phạm hạnh dưới sự (chỉ dẫn) của Ta. Này 
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Udayi, có những pháp khác cao thượng hơn, thù 
tháng hơn. Vì nhơn duyên chứng đăc các pháp ây, 
các Tỷ-kheo sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dân của 
Ta. 


- Ở đây, này Udayi, Như Lai xuất hiện ở đời, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Các, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn... 


, ly dục, ly bât thiện pháp... 
chứng và trú Thiên thứ nhất. Đây là pháp, này Udayi, 
cao thượng hơn và thù thắng hơn, do nhân duyên 
chứng đắc pháp này mà Tý-kheo sống Phạm hạnh 
dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Lại nữa này Udayi, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... đệ 
nhị Thiên... đệ tam Thiên... chứng và an trú đệ tứ 
Thiền. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn vả 
thù thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này 
các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của 
Ta. 
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Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng không 
cấu uế, với các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyễn, 
dễ sử dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ây 
hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ nhiều đời ở 
quá khứ, như một đời, hai đời... nhớ đến nhiều đời 
sống ở quá khứ, với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn vả thù thắng 
hơn, do nhơn duyên chứng đắc pháp ấy, Tỷ-kheo 
sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
câu uễ, với các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, 
nhu nhuyến bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến 
sanh tử trí của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn 
thanh tịnh, siêu nhân, thấy TỐ SỰ sống và chết của 
chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. Đây 
là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thăng 
hơn, do nhơn duyên chứng đắc pháp này, vị Tỷ-kheo 
sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
câu uễ, với các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, 
nhu nhuyến, vững chắc, bất động như vậy vị Tỷ-kheo 
hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy như thật biết: "Đây 
là Khổ"... "Đây là Khô tập"... "Đây là Khô diệt"... 
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"Đây là con Đường đưa đến khổ diệt". Vị ấy như thật 
biết: "Đâu là những lậu hoặc"... "Đây là nguyên nhân 
của lậu hoặc”... “Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc”. VỊ 
ấy như thật biết: “Đây là con đường đưa đến sự diệt 
trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, thấy như 
vậy, tâm vị ây thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, 
thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân được giải 
thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải 
thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". Đây là pháp, này Udayi, cao 
thượng hơn, thù thăng hơn, do nhân duyên chứng đắc 
pháp này, các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Ta. 


Đây là những pháp, này Udayl1, cao thượng hơn, 
thù thắng hơn, do nhơn duyên chứng đắc những pháp 
này, các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn 
của Ta. 


Khi nghe nói vậy du sĩ Sakuludayi bạch Thế 
Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu 
thay, bạch Thế Tôn! Như người dựng đứng lại những 
øì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những øì bị che 
kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem 
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đèn sáng vảo trong bóng tối để những ai có mắt có 
thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn 
dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con xin 
quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con xuất gia, dưới 
sự chỉ dẫn Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con thọ đại 
IỚI. 


Khi được nghe nói vậy, chúng du sĩ của 
Sakuluday! nói với du sĩ Sakuluday!: 


— Tôn giả Udayi, chớ có sống Phạm hạnh dưới 
sự chỉ dẫn của Sa-môn Gotama. Tôn giả Udayi, đã là 
bậc Đạo sư, nay chớ có sống làm đệ tử. Như một ghè 
nước tốt, nay bị thủng lỗ bị chảy nước; hành động 
của Tôn giả Uday! cũng sẽ như vậy. Tôn giả Udayl, 
chớ có sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Sa-môn 
Gotama! Tôn giả Uday! đã là bậc Đạo sư, nay chớ có 
sống làm đệ tử. 


Như vậy, chính chúng du sĩ của Sakuludayl1 đã 


làm một chướng ngại pháp cho du sĩ Sakuludayi 
sông Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. 
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#¿ Các pháp trong thiền 3 - Kinh BÁT 
ĐOẠN - 111 Trung HL, 153 


KINH BÁT ĐOẠN 
(Anupada suttam) 


- Bài kinh số 111 — Trung IH, 15 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỷ-đà-lâm), tính xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tý-kheo" — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". 
Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


Này các Tý-kheo, Sariputta là bậc Hiên trí; 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Đại tuệ; 
— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quảng tuệ: 


Này các Ty-kheo, Sariputta là bậc Hỷ tuệ 
(Hasupamna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Tiệp tuệ 
(javanapanna); 
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— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Lợi tuệ 
(tikkhapanna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quyết 
trạch tuệ (nibbedhikapanna). 


- Này các Tỷ-kheo, cho đến nửa tháng, 
Sariputta quán bất đoạn pháp quán. Này các 
Tý-kheo, đây là do bất đoạn pháp quán của 
Sariputta. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Sariputta ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Và những 
pháp thuộc về Thiền thứ nhất như tầm, tứ, hỷ, lạc, 
nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thăng giải, 
tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý; các pháp Ấy được 
Saripufta an trú bất đoạn. 


Sariputta đôi với những pháp 
ây, cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú 
với tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có 
nhiều việc phải làm hơn nữa". 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta diệt tầm và 
tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh 
nhứt tâm. Và những pháp thuộc về Thiên thứ hai như 


Các pháp ây 
được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. SarIputta biết rõ như 
sau: "Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay 
có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt”. 
Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, 
không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối 
với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế 
nữa”. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền 
thứ ba. Và những pháp thuộc về Thiên thứ ba, như 


; những 
pháp ây được Sariputta an trú bât đoạn, các pháp 
ây được Sariputta biệt đên khi chúng khởi lên, được 
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Sariputta biết đến khi chúng an trú, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với những 
pháp ấy, không luyên ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát không hệ lụy, an trú với 
tâm không có hạn chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải 
thoát hơn thế nữa. Đối với SarIputta, còn có nhiều 
việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta xả lạc, xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 
Và những pháp thuộc về Thiền thứ tư, như 


: những pháp ấy được Sariputta 
an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến 
khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi 
chúng an trú, được SarIputta biết đến khi chúng đoạn 
diệt. Sariputta đối với những pháp ấy, không luyễn 
ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải 
thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối 
với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thế 
nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 


TAM THIÊN 31 


hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng, nghĩ rằng: "Hư không 
là vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Và 
những pháp thuộc về Không vô biên xứ như 


, những pháp â ây được Sariputfa an trú bất đoạn, các 
pháp ây được Sariputta_ biết đến khi chúng khởi lên, 
được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được 
Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối 
với những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an 
trú với tâm không có hạn chê. Sariputta biết: "Còn 
có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn 
có nhiêu việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Và những pháp 
thuộc về Thức vô biên xứ như 


; những pháp ấy 
được Sariputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được 
Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta 
biết đến khi chúng đoạn diệt. ŠSariputta đôi với những 
pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
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tầm không có hạn chê. Sariputta biệt: “Còn có sự giải 
thoát hơn thê nữa. Đôi với Sariputta, còn có nhiêu 
việc phải làm hơn thê nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật 
øì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Và những pháp 
thuộc vê Vô sở hữu xứ, như 


: những pháp ây được 
Sariputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được Sariputta 
biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến 
khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng 
đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không 
luyễn ái, không chống đôi, độc lập, không trói buộc, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn 
chế. Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. 
Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn thê 
nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên 
hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt khỏi 
hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an 
trú Diệt thọ tưởng (định). Sau khi thấy với trí tuệ, 
các lậu hoặc được đoạn tận. Với chánh niệm, 
Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm 
xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các pháp ấy thuộc 
về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại: "Như vậy các 
pháp ấy, trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, sau 
khi hiện hữu, chúng đoạn diệt". Sariputta đôi với các 
pháp ấy cảm thấy không luyễn ái, không chống đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an 
trú với tâm không hạn chế. Sariputta biết: Không 
có sự giải thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối 
với Sariputfta, không có việc phải làm nhiều hơn 
thế nữa ''. 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, 
một người có thể nói về người ấy như sau: "Người 
này được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giới, 
được tự tại, được cứu cánh trong Thánh định, được 
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tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ, được tự tại, 
được cứu cánh trong Thánh giải thoát. Nói một cách 
chơn chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như 
sau: "§aripufta được tự tại được cứu cánh trong 
Thánh giới, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh 
định, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ, 
được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giải thoát". 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, 
một người có thể nói về người ấy như sau: "Người 
này là con chánh tông của Thế Tôn, sanh ra từ miệng, 
sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh 
pháp, không thừa tự vật chất". Nói một cách chơn 
chánh về Sariputta, người ấy có thể nói như sau: 
"(Sariputta) là con chánh tông của T' hé Tôn, sanh 
ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa thành, 
thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất". 


Sariput(a, này các Tỷ-kheo, chơn chánh 
chuyên Pháp luân vô thượng đã được Như Lai 


chuyên vận. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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3 Cách nhập và xuất Tam thiền - Kinh 
TAPUSSA - Tăng IV, 195 


TAPUSSA - 7ãng IV, 195 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dần chúng Malla, tại 
một thị trấn của dân chúng Malla tên là 
Uruvelakappa. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, 
cầm y bát, đi vào Uruvelakappa để khát thực. Khất 
thực ở Uruvelakappa xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Thế Tôn bảo Tôn giả 
Ànanda, nói rằng: 


- Này Ànanda, Thây hãy ở đây, chờ cho Ta vào trong 
rừng Đại Lâm đê nghỉ ban ngày. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn đi vào 
rừng Đại Lâm ngôi nghĩ ban ngày tại một gôc cây. 


2. Rồi gia chủ Tapussa đi đến Tôn giả. Ànanda, sau 
khi đến, đảnh. lễ Tôn giả Ànanda và ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, gia chủ Tapussa thưa với 
Tôn giả Ànanda: 
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- Thưa Tôn giả Ảnanda, chúng tôi là người gia chủ, 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ thụ hưởng các dục, vui thích 
các dục, hoan hỷ các dục, thật giống như ImỘI cái Vực 
thăm cho chúng tôi là sự xuất ly này. Tuy vậy, thưa 
Tôn giả, chúng tôi được nghe răng trong Pháp và 
Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi 
trong sự xuất ly, tịnh tính, an trú, giải thoát, vì thấy 
rằng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, thưa Tôn giả, 
là sự sai khác trong Pháp và Luật này giữa các vị 
Tỷ-kheo và phần đông quân chúng, tức là sự xuất ly 
này. 

- Này Gia chủ, đây là một vấn đề để nói chuyện. Này 
Gia chủ, chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn, chúng 
ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy hỏi Thế Tôn 


về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời như thế nào, chúng 
ta sẽ như vậy thọ trì. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 
Gia chủ Tapussa vâng đáp Thế Tôn Ànanda. 


3. Rồi Tôn giả Ànanda cùng với gia chủ Tapussa đi 
đên Thê Tôn, sau khi đên... bạch Thê Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa nảy nói như sau: 
"Thưa Tôn giả Ànanda, chúng tôi là người gia chủ 
thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa thích các 
dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, thưa Tôn 
giả, là những gia chủ, thọ hưởng các dục, vui thích 
các dục, ưa thích các dục, hoan hỷ các dục, thật giống 
như một cái vực thắm cho chúng tôi là sự xuất ly này. 
Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe răng 
trong Pháp và Luật này, tâm của các Tỷ-kheo trẻ tuổi 
hứng khởi trong sự xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì được thấy răng đây là an tịnh. Chính ở nơi đây, 
thưa Tôn giả, là sự sai khác trong Pháp và Luật này 
giữa các TIỷ-kheo và phần đông quần chúng, tức là 
sự xuất ly này". 


4. - Như vậy là phải, này Ànanda! Như vậy là phải, 
này Anandal 


Này Ànanda, trước khi Ta giác ngộ, chưa chứng 
được Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: "Lành thay, sự xuất ly! Lành thay, sống 
viễn ly'"'. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
trong sự xuất ly Ấy, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: “Đo nhân øì, do duyên øì tâm Ta không hựn 

khởi trong sự xuất ly ấy, không có tỉnh tín, không có 
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an trú. không có giải thoát, dâu Ta có thấy: “Đáy là 
an tịnh "2 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 74a 
không thấy Nguy hiểm trong các dục, vì Ta 
không làm cho sung mãn sự nguy hiểm ấy. Lợi 
ích của xuất ly chưa được chứng đặc, Ta chưa 
được thưởng thức lơi ích ấy. Do váy tâm Ta 
không hứng khởi trong xuất ly ấy, Không tịnh 

tín, không gan trú, không giải thoát ” 

-_ Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: Nếu sau khi thấy Hguy hiểm (rong các dục, 
Ta làm cho sung mãn sự nguy hiểm á ây. Sau khi 
chứng được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng 
thực lợi ích Ấy”, thời sự kiện này xảy ra: Tâm 
của Ta có thể hứng khởi trong xuất ly, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: “Đáy là an 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong các dục, Ta làm cho 
sung mãn sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong sự xuất ly, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong xuất ly, tịnh tín, an trú, giải thoát, 
vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian Ta ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. 2ø 7z frú với sư 
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an frú này, các tác ý câu hữu với 

vẫn hiện hành. Như vây, đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ảnanda, đối với người 
sung sướng, đau khổ có thể khởi lên, như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý câu hữu 
với dục vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như vậy đối 
với Ta, đây là một chứng bệnh. 


5. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy chỉ tức các tầm và tứ... chứng đạt và an trú 

thứ hai". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đổi với không có tâm ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh". Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Đo nhân gì do duyên gì, Tâm Ta không 
hứng khởi đối với không có tâm ấy, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


- Rồi Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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-_ Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
tâm, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ây. Sau 
khi chứng được lợi ích không có tám, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: lâm của Ta có thể hứng khởi trong không 
có tâm, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đáy là an tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, 


, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây 
là an tịnh”. 
-- Này Ànanda, sau một thời gian Ta diệt tầm và 
ứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. 2ø 7z 
{rú VỚI sự an trủ này, các tưởng tác ý câu hữu 
với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đỗi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
6. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
ly hỷ... chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. N#zg 


này Ànanda, tâm của Ta không hứng khởi đổi với 
không có hÿ ấy, không có tịnh tín, không có an trú, 
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không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 
Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với không có hỷ ấy, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy Sự? nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không 
làm cho sung Iãn sự nguy hiểm Ấy, lợi ích 
không có hỷ chưa được chứng đặc. Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi đối với không có hỷ ấy, không 
tĩnh tín, không có an trú, không có giải thoát”. 
- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong hý, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không có hỷ, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong không 
có hỷ. tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 
Rồi này Ànanda, 


Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong không 
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có hỷ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: 
"Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta ly hỷ... 
chứng đạt và an trú Thiền thứ ba. 2ø 74 /rú với 
sự an trú này, các tưởng tác ý câu hữu với hỷ 
vẫn hiện hành. Đây đối với Ta. đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đối với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý 
câu hữu với hý vẫn hiện hành ở nơi Ta. Như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


7. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy ta hãy 
đoạn lạc, đoạn khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
tư". Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
không khổ, không lạc, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Đo nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với không khổ, không lạc, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong xả lạc, 
Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không khổ, không lạc, 
Ta thưởng thức sự lợi ích Ấy", thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong xả lạc, Ta làm cho sung 
mãn sự nguy hiểm ấy: sau khi chứng được lợi 
ích trong không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích 
ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khô, không lạc, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

-- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta xả lạc, xả 
khô... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. 2ø 7a 
{rú VỚI sự dan trú nảy, các tưởng tác ý câu hữu 
với xả lạc vẫn hiện hành. Như vậy, đôi với Ta, 
đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ànanda, 
đối với người sung sướng, đau khô có thể khởi 
lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy các 
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tưởng, tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


8. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, 
chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các 
tưởng sai biệt, chứng đạt và an trú Không vô biên 
xứ. hưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Không vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây lả an 
tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh?”. 


ô1 này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
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- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong các 
sắc, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. Sau 
khi chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích â ấy", thời sự kiện này xảy 
ra: Tâm của Ta có thê hứng khởi trong Không 
vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung 
mãn nguy hiểm Ấy: sau khi chứng được lợi ích 
trong Không vô biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích 
ây. Và này Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong 
Không vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
các sắc tưởng... chứng đạt và an trú Không vô 
biên xứ. Do Ta trú với sự an trú này, các tưởng 
tác ý câu hữu với các sắc vẫn hiện hành. Đây 
đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Ànanda, đối với người sung sướng, đau khổ có 
thể khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng, tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành 
ở nơi Ta. Như vậy đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 
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9. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết răng: "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú 
Thức vô biên xứ. Nhưng tâm của Ta không có 
hưng khởi đối với Thức vô biên xứ, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối với 
Thức vô biên xứ, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dâu Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh?", 


-_ Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì 7a 
không thấy sự nguy hiểm trong Không vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Thức vô biên xứ chưa được 
chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đổi với 
Thức vô biên xứ, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thây nguy hiểm trong Không 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
Ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô 
biên xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", 
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- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta 
làm cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Thức vô biên xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Thức vô biên xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Không vô biên xứ... chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. Đo Ta trú với sự an trú này, các 
tưởng tác ý câu hữu với Không vô biên xử vẫn 
hiện hành, Đây đôi với Ta, đây là một chứng 
bệnh. Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Không vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


10. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ. Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi 
đối với Vô sở liữu xứ, không có tịnh tín, không có 
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an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là 
an tịnh”. 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Vô sở hữu xứ ,, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây 
là an tịnh”? 


- Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Thức vô biên 
xứ, vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy, lợi ích của Vô sở hữu xứ chưa được chứng 
đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do 
vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ, không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoát”. 

- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Thức 
vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm 
ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong Vô sở hữu 


Lệ 
^ „tr 


xứ, Ta thưởng thức lợi ích ây”, thời sự kiện này 
xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong Vô 
sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm 
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cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau khi chứng 
được lợi ích trong Vô sở hữu xứ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy. Và này Ànanda, tâm Ta hứng 
khởi trong Vô sở hữu xứ, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Thức vô biên xứ... chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. Do Ta trú với sự an trụ này, các tưởng 

(ác ý câu hữu với các Thức vô biên xứ vấn hiện 

hành, như vậy đối với Ta. đây là môt chứng 

bên, Ví như, này Ànanda, đối với người sung 
sướng, đau khổ có thể khởi lên như là một 
chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý câu hữu 
với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành ở nơi Ta. 
Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 


11. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đây là an tịnh". 


Này Ananda, vê vân đê ây, Ta suy nghĩ như sau như 


sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có 
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tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát, dẫu Ta 
có tháy: "Đáy là an tịnh”? 


-- Rồi này Ảnanda, Ta suy nghĩ như sau: “Vì Ta 
không thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu XỨ, 
vì Ta không làm cho sung mãn nguy hiểm ấ ây, 
lợi ích của Phi tưởng phi phi tưởng xứ chưa 
được chứng đắc. Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ây. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát”. 

- Này Ànanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Vô sở 
hữu xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời 
sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng 
khởi trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh”. 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thây nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm 
cho sung mãn nguy hiểm ấy: sau khi chứng 
được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này Ànanda, tâm 
Ta hứng khởi trong Phi tưởng phi phì tưởng xứ, 
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tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy: "Đây là 
an tịnh”. 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 
Vô sở hữu xứ... chứng đạt và an trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Do Ta trú với sự an trú này, 
các tưởng tác ý câu hữu với các Vô sở hữu xứ 
vẫn hiện hành, nhự vây đối với Ta, đây là một 
chứng bênh. Ví như, này Ànanda, đôi với 
người sung sướng, đau khổ có thê khởi lên như 
là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng, tác ý 
câu hữu với Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành ở nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 


12. Rồi này Ànanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vậy Ta 
hãy vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách 
hoàn toàn, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 
Nhưng tâm của Ta không có hứng khởi đối với Diệt 
thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát, dầu Ta có thấy: "Đây là an tịnh". 


Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau như 
sau: “Do nhân gì do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đổi với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy: 
"Đáy là an tịnh”? 
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ôi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 


- Này Ànanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn 
nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong 
Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ây”, 
thời sự kiện này xảy ra: Tâm của Ta có thê 
hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta có thấy: "Đây là an 
tịnh". 

- Rồi này Ànanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Ta làm cho sung mãn nguy hiểm ấy; sau 
khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ tưởng 
định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này 
Ànanda, tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ 
tưởng định, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
thây: "Đây là an tịnh". 

- Này Ànanda, sau một thời gian, Ta vượt qua 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ... chứng đạt và an 
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trú Diệt thọ tưởng định, 7ø thấy với trí tuệ và 
các lậu hoặc đi đên đoạn diệt. 


13. Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú 
Thiền chứng này chưa được Ta thuận thứ nghịch thứ 
chứng đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế 
giới, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với 
quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, Ta chưa xác chứng rằng ta đã chứng Chánh 
Đắng Chánh giác. 


Cho đến khi nào, này Ànanda, chín thứ đệ trú Thiền 
chứng này đã được Ta thuận thứ nghịch thứ chứng 
đạt và xuất khởi, thời này Ànanda, trong thế giới này, 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quân 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người, cho đến khi ấy, Ta mới xác chứng rằng Ta đã 
chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 7i 
và Kiến khởi lên nơi Ta. Ta biết rằng: "Bát động là 
tâm giải thoát của Ta. Đây là đời sống cuồi cùng, 
nay không còn tái sanh nữa ”. 


TAM THIÊN 54 


$ Quán 5 uẫn, chứng Alahan hay Bắt lai 
- Kinh THIÊN -— Tăng IV, 173 


THIÊN - 7ăng IV, 173 
1. - Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: 


- "VY chỉ nơi sơ Thiền, các lậu hoặc được diệt 
tán ". 

-_ "Y chỉ vào Thiền thứ hai, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

- "Ƒ chỉ vào Thiền thứ ba, các lậu hoặc được 
diệt tận ”. 

- _ "Y chỉ vào Thiên thứ tư, các lậu hoặc được diệt 
tận ”. 

-_ “Y chỉ vào Không vô biên xứ... 

-_ “Y chỉ vào Thức vô biên xử... 

-_ “Ychi vào Vô sở hữu xư... 

-_ “Y chỉ vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, các 
lậu hoặc được đoạn tận”. 


2. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào sơ 
ng TẾ 


Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đến. Do duyên øì, được nói đến như vậy? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bất thiện pháp, chứng và trú sơ Thiên, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 

— Vj ấy, ở đây đối với cát gì thuộc về sắc, thuộc 

về thọ, thuộc về trởng, thuộc về hành, thuộc 

về thức, các pháp ấy, vị ấy tùy quán là 


-_ Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

¬_SdH khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, 
vị ấy hướng dân đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khái ái, 
ly tham, đoạn diệt Niễt-bàn". Vị ấy trú ở đáy 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

5 Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đẩy chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người băn cung, hay đệ tử người bắn cung, 
tập băn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 
xa, băn nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 
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Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly dục... 
chứng đạt và an trú sơ Thiên. Vị ấy ở đây, đối với cái 
øì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị ây tùy quán 
là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, 
là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, là biễn hoại, là 
trồng không, là vô ngã. Vị ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp Ấy, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm khỏi những 
pháp ây. vị ây hướng dẫn đến giới bắt tử: “Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt 
tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, 
với pháp ái Ấy, với pháp hỷ ây, do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, vị ấy là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào sơ Thiên, các lậu 
hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đên. Do duyên 
này, được nói đên. 


3. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng y chỉ Thiền thứ 
hai... y chỉ Thiên thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các 
lậu hoặc được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do 
duyên gì được nói đến ? 
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-_ Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc, đoạn tận khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ 
từ trước, chứng đạt và an trú T hiền thứ tư, 
không khô, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc 
về ho, thuộc về /vởng. thuộc về hành, thuộc về 
thức. các pháp ấy, vị ấy ty quán là vô thường, 
là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va 
chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là 
trống không, là vô ngã. 

-_ VỊ ây fránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. 

- Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp áy, 
vị ấy hướng dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả 
hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, 
ly tham, đoạn diệt Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, 
đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 

5 Nêu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái 
Ấy, với pháp hý ấy, do đoạn diệt năm hạ phân 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đấy chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Ví như người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung 
tập bắn trên một hình nộm bằng có hay trên đồng 
đất sét, rồi người ấy có thể trở thành một người bắn 


Xứ, băn nhanh, băn thủng qua vát đày lớn. 
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Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo do đoạn tận 
lạc... chứng đạt và an trú Thiền thứ tư. Vị ây ở đây, 
đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc vẻ thọ, thuộc về 
tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vị 
ây tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mụt 
nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khác lạ, 
là biến hoại, là trống không, là vô ngã. 


Vị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau 
khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, vị ây hướng 
dẫn đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù 
thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả 
sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. 
Nếu không diệt tận các lậu hoặc, với pháp ái ấy, với 
pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, vị ấy 
là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, không 
còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, Ta nói y chỉ vào Thiên thứ hai... y 
chỉ Thiền thứ ba... y chỉ Thiền thứ tư, các lậu hoặc 
được đoạn tận, như vậy được nói đến. Do duyên này, 
được nói đến. 


4. Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Không 


VÔ biên xứ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận, được 
nói đên như vậy. Do duyên gì được nói đên như vậy ? 
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- Ở đây, này các Tý-kheo, vượt khỏi các sắc 
fđưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
chướng ngại tưởng, không tác ý đến tưởng sai 
biệt, biết rằng: "Hư không là vô biên", chứng 
đạt và an trú Không vô biên xứ. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về /họ, thuộc 
về (ƯỞNG, thuộc về hành... do đoạn tận năm hạ 
phân kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được 
Niết-bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. 


Này các Tỷ-kheo, ta nói răng: "Y chỉ vào Không vô 
biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”, như vậy được 
nói đên. Do duyên này, được nói đên. 


5. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng: "Y chỉ vào Thức vô 
biên xứ... y chỉ vào Vô sở hữu xứ... các lậu hoặc 
được đoạn diệt", được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt qua 
Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng: 
"Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ. 

-_ Vị ấy ở đây, đối với cái gì thuộc về rhọ, thuộc 
về tưởng... do đoạn tận năm hạ phân kiết sử, là 
vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết-bàn, 
không còn trở lui thế giới này nữa. 
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Này các Tỷ-kheo, Ta nói răng: "Y chỉ vào Vô sở hữu 
xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt", được nói đên như 
vậy. Do duyên này được nói đên. 


Như vậy, xa cho đến các tưởng Thiên chứng, cho đến 
như vậy, cần phải lấy ÑÑ để thể nhập. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các xứ này, như Phi tưởng 
phi phi trưởng Thiên chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ, các Tỷ-kheo Thiên quán, khéo léo chứng 
nhập, khéo léo khởi xuất Thiên chứng. Ta nói Tăng: 
"Sau khi chứng nhập và khởi xuất, de: xứ ấy cần 
phải được chơn chánh làm cho biết rõ ". 
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hỦ 


Quán 5 uấn, sanh ở Biến Tịnh Thiên, 
hay Tịnh Cư Thiên - Kinh HẠNG 
NGƯỜI SAI KHÁC 1-— Tăng II, 54 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC I1 — 7ðng II, 54 


1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly 
pháp bât thiện, chứng đạt và an trú : 
một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây, ái luyện 
Thiền ây và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ây, 
chú tâm trên ấy, sông phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên. 

Một kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Phạm chúng Thiên. 
Tại đấy, , sau khi an trú cho đến hết 
tuôi thọ ây, sau khi sông trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 
ngạ quỷ. 
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BÀ 


Còn đệ tử Như Lai, tại đây, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tý-kheo, đâ) /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 


làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú 


„ một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 


tâm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 


ni 


VỊ ây nếm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯợc 
sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi Quang âm 
Thiên. 

Hai kiếp này, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên 
ở Quang Âm Thiên. 

Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người ly 


hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt 
và an trú 
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- VỊ ây nêm được vị ngọt của Thiền ây ... đƯỢC 
sanh cộng trú với chư Thiên ở Biến tịnh Thiên. 

- Bốn kiếp, là tuổi thọ vô lượng của chư Thiên ở 
Biến tịnh Thiên. 

-_ Tại đây, kẻ phảm phu, sau khi an trú ... Đây là sự 
đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác 
giữa Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người xả 
lạc xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khô, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


=.N] ây nêm được vị ngọt của Thiền Ấy, ái luyện 
Thiên ấy và do vậy tìm được an lạc; an trú trên ấy, 
chú tâm trên ấy, sống phần lớn với Thiền ấy, 
không có thối đọa; khi thân hoại mạng chung, 
được sanh cộng trú với chư Thiên ở Quảng quả 
Thiên. 

-_ Năm kiếp, là tuổi thọ vô lượng các chư Thiên ở 
Quảng quả Thiên. 

— Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết 
tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuôi thọ của chư 
Thiên, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến 


ngạ quỷ. 
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-- Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến 
hết vẹn tuôi thọ của chư Thiên ấy, nhập Niết-bàn 
trong hiện hữu ấy. Này các Tỷ-kheo, đâ) /à sự đặc 
thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa 
Thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu 
không nghe pháp, tức là vẫn đề sanh thú. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


HẠNG NGƯỜI SAI KHÁC 2 7ðng II, 57 
1. - Có bốn hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thê nào là bôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người ly dục, ly ác 
pháp, chứng đạt và an trú : 


VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 
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2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây có hạng người 
làm cho tịnh chỉ tâm và tứ ... 
và an trú. 


.- VỊ ây, sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh cộng trú với chư Thiên ở Tịnh cư 
Thiên. Sự sanh khởi này, này các Tỷ-kheo, không 
có chung cùng các hàng phàm phu. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 
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6 Quán ntn - Kinh BÁT THÀNH - 52 
Trung HI, 29 


KINH BÁT THÀNH 
(Atthakanagara suftam) 


- Bài kinh số 52 — 7rung II, 29 
Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (Ty-xá- 
ly), tại (Trúc Lâm Ấp). Lúc bấy giờ gia chủ Dasama, 
người ở thành Atthaka đến tại Pataliputta (Ba-la-lị 
phất Thành) có công việc. Rồi gia chủ Dasama, 
người ở thành Atthaka đi đến Kukkutarama (Kê 
Viên), đến một Tý-kheo, đánh. lễ vị này, rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, gia chủ 


Dasama, người ở thành Atthaka thưa với Tỷ-kheo 


ây: 


— Bạch Tôn giả, Tôn giả Ananda nay an trú ở 
đáu? Chung con muốn gặp Tôn giả Ananda. 


— Này Gia chủ, Tôn giả Ananda nay ở Vesali, 
tại áp Beluvagamaka. 


Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, sau 
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khi làm xong công việc ở Pataliputta, liền đi đến 
Vesali, ấp Beluvagamaka, đến Tôn giả Ananda, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama 


người ở thành Atthaka thưa với Tôn giả Ananda: 


— Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì do 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố, nếu có Tỷ-kheo nào 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần sống hành trì 
pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải 
thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến 
đoạn trừ, hay pháp an ồn khỏi các ách phược chưa 
được chứng đạt được chứng đạt? 


— Này Gia chủ, ÊỔ pháp độc nhất, do Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác tuyên bố. Nếu có Tỷ-kheo nào không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ây, thời 
tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp 
vô thượng an ôn khỏi các ách phược chưa được 
chứng đạt được chứng đạt. 


- Bạch Tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là gì, 


do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bó, nêu có Tỷ-kheo nào 
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không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, sống hành trì 
pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải 
thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến 
đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi các ách 
phược chưa được chưng đạt được chứng đạt? 


1. Ở đây, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ. Vị ấy suy tư và được biết: 


ây vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. 
Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do 
tham luyễn pháp này, do hoan hý pháp này, vị 
ây đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ây, khỏi 
phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là 
pháp độc nhất, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bó, 
nên Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy 
chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô 
thượng an ôn khỏi các ách phược chưa được 
chứng đạt được chứng đạt. 
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2. Lại nữa, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tỉnh nhất tâm, vị ấy suy tư và được 
biết: “Thiên thứ hai này là pháp hữu vi, do suy 
tư tác thành. Phàm sự vát gì là pháp hữu vị, do 
suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, 
Chịu sự đoạn điệf”. VỊ ây vững trú ở đây, đoạn 
trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp này, 
do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm 
hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn 
tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này 
Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất do Thế Tôn 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào không 
phóng, dật, nhiệt tâm, tĩnh cần, sống hành trì 
pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải thoát được 
giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn trừ 
đi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ốn khỏi 
các ách phược chưa chứng đạt được chứng đạt. 


3. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng 
và an trú Thiền thứ ba. Vị ấy suy tư và được 
biết: ˆ 


. Phàm sự vát gì là pháp hữu vị, do 
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suy tư tác thành, thời sự vật ấy là vô thường, 
Chịu sự đoạn diệt”. VỊ ây vững trú ở đây, đoạn 
trừ được các lậu hoặc... chưa chứng đạt, được 
chứng đạt. 


4. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. Vị ấy suy tư và được biết: ' 


Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do suy tư tác 
thành thời sự vật ấy là võ thường, chịu sự đoạn 
điệt”. VỊ ấy vững trú ở đây, đoạn trừ được các 
lậu hoặc... chưa chứng đạt, được chứng đạt. 


5. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với từ; 
cũng vậy phương thứ haI, cũng vậy phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 

biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 

biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư vả 
được biết: 


. Vị ấy do vững trú 
ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc... chưa chứng 
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đạt, được chứng đạt. 


6. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biến 
mãn một phương với tâm cầu hữu với bỉ... 

7. ...Với tầm câu hữu với hỷ... 

8. ...với tầm câu hữu với xả; cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, 
trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 

câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, 

không sân. Vị ấy suy tư và được biết: 


. VỊ ây vững trú ở đây, đoạn trừ 
được các lậu hoặc... chưa chứng đạt, được 
chứng đạt. 


9. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, điệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không 
tác ý đối với dị trởng, Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư 
không là vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ. Vị này suy tư và được biết: 


VỊ ây vững trú ở đây, đoạn 
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trừ được các lậu hoặc... chưa chứng đạt, được 
chứng đạt. 


10. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. VỊ này 
suy tư và được biết: 


ây vững trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc.... 
chưa chứng đạt, được chứng đạt. 


II. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì", 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. VỊ này suy tư và 
được biết: 


. VỊ ấy vững trú ở 
đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyến pháp 
này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ được 
năm hạ phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết- 
bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. 


Này Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, do Thế Tôn 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác tuyên bố. Nếu Tỷ-kheo nào, không phóng dật, 
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nhiệt tâm, tinh cân, sông hành trì pháp ấy, thời tâm 
vị ây chưa giải thoát, được giải thoát, và các lậu hoặc 
chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, pháp vô thượng 
an ôn khỏi các ách phược chưa được chứng đạt được 
chứng đạt. 


Khi được nghe nói vậy, Gia chủ Dasama, người 
ở thành Atthaka bạch Tôn giả Ananda: 


— Bạch Tôn giả Ananda, nhự người tìm một 
kho tàng cát dâu, trong một lúc tìn được mười một 
kho tàng cất dâu. Cũng vậy, bạch Tôn giả, 


Bạch Tôn giả, như ngôi nhà người ta có đến 
mười một cứa, khi ngôi nhà bị cháy, thì chỉ do một 
cửa người ta cũng có thể thoát ra một cách an toàn. 
Cũng vậy, bạch Tôn giả, 


Bạch Tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm 
cầu tiên của cúng dường cho vị tháy của mình, sao 
con lại không cúng đường cho Tôn giả Ananda. 


Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka cho 
mời họp Tỷ-kheo Tăng ở Pataliputta và Vesali, tự tay 
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mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn thượng 
vị loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi Tỷ-kheo, mỗi 
vị một cặp y, tặng cho Tôn giả Ananda ba y và xây 
dựng một Tăng xá trị giá năm trăm đồng tiên vàng 
(hay có năm trăm Tăng phòng) cho Tôn giả Ananda. 
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7 Xả lạc là dao động - Kinh VÍ DỤ CON 
CHIM CÁY - 66 Trung II, 235 


KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY 
(Latukikopama suftam) 


- Bài kinh số 6ó — Trung II, 235 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già 
Bắc Phương Thủy). Apana là một thị tứ của 
Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana 
xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, Thế Tôn đi đến một khu rừng đề trú ban ngày. 
Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngôi dưới một ĐÔC 
cây để trú ban ngày. Tôn giả Udayi (Uu-đa- dị) buổi 
sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất 
thực. Khất thực ở Apana XONg, sau buổi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, Tôn giả đi đến một khu 
rừng để trú ban ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng 
này, và ngồi dưới một gốc cây để trú ban ngày. 


Rôi Tôn giả Udayi, trong khi độc cư Thiên tịnh, 
sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí Tôn giả: 
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— "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khô 
pháp cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp 
cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện 
pháp cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện 
pháp cho chúng ta". 

Rồi Tôn giả Udayi vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Udayi bạch Thế Tôn: 


-Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang độc 
cư Thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong 
tâm trí con: "Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều 
khổ pháp cho chúng ta... Như Lai thật sự là vị đã 
mang lại nhiễu thiện pháp cho chúng ta". 


Bạch Thế Tôn, thuở trước chúng con thường ăn 
buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch 
Thế Tôn, thời ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và bảo: 
"Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời”. 
Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất VỌng, con 
cảm thấy sâu muộn, nghĩ rằng: "Những món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm, các tín chủ cúng 


TAM THIÊN VI 


dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay Thế 
Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy 
chúng ta phải từ bỏ”. 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi 
chiều và buốồi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo và bảo: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ 
bỏ ăn ban đêm phi thời". Bạch Thế Tôn, do vậy con 
cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ 
rằng: "Buổi ăn này gọi là có thượng vị hơn trong hai 
buổi ăn này của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải 
đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng ta phải từ bỏ”. 
Bạch Thế Tôn, thuở xưa có người được một món ăn 
cúng ban ngày bèn nói: "Hãy đề món ăn này một bên, 
và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau". Bạch 
Thế Tôn, phàm mọi sự nấu nướng, tất cả đều làm ban 
đêm, rất ít làm ban ngày. 


Thuở trước, bạch Thê Tôn, các vị Tỷ-kheo 
thường đi khât thực trong đêm đen tôi tăm, họ bước 
lâm vào vũng nước nhớp, rơi vào vũng nước nhớp, 
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đi lầm vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái 
đang ngủ, gặp các loại đạo tặc đã hành sự hay chưa 
hành sự. gặp các người đàn bà mời mọc một cách bất 
chánh. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn, con đi khất thực 
trong đêm đen tôi tăm. Một người đàn bà đang rửa 
chén bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền 
hoảng sợ và hét lớn: "Ôi kinh khủng thay cho tôi, có 
con quỷ (chạy) theo tôi!" Bạch Thế Tôn, khi nghe 
nói vậy, con nói với người đàn bà ấy: "Này chị, 
không phải quý đâu. Đây là Tỷ-kheo đang đứng khất 
thực". "Cha Tỷ-kheo hãy chết đi! Mẹ Tỷ-kheo hãy 
chết đi! Này Tỷ-kheo, thật tốt hơn cho Ông nếu Ông 
lây con dao sắc bén của người đô tế cắt bụng của 
Ông, còn hơn là vì lỗ bụng đi khất thực trong ban 
đêm tối tăm". 


Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy 
nghĩ như sau: "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ 
nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị 
đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn 
thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho 
chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều 
thiện pháp cho chúng ta". 


# Tuy vậy, này Udayi, ở đây có một số người ngu 
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SỈ; khi Ta nói: "Hãy trừ bỏ việc này”, liền nói như 
sau: “Có sá Øì sự vIỆC tiểu tiết, nhỏ mọn này. Sa- 
môn này đặt quá nặng về cắm đoán đoạn giảm". 
Họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn chống Ta 
và chống những Tỷ-kheo muốn (thực hành) học 


, một trói buộc vững chãc, 
một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gô to lớn. 


Ví nhự, này Udayi, có con chìm cáy, mái nhỏ bị 
tâm lưới băng dây leo trói chặt, ở đây con chỉm có 
thể bị hại, hay bị bắt nhối, hay bị chết. Này Udayi, 
nêu có ai nói như sau: "Con chỉm cáy mái nhỏ ấy bị 
tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt, ở đây, con chim 
có thể bị sát hại, hay bị bắt nhối, hay bị chết. Tuy vậy 
đối với con chỉm kia, lưới ấy không có chắc mạnh, 
lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có 
cứng chắc". Này Udayi, ai nói như vậy có phải nói 
một cách chơn chảnh không? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con 
chim cáy mái nhỏ ấy bị tâm lưới làm bằng dây leo 
trói chặt, ở đây con chim có thê bị sát hại, hay bị bắt 
nhốt, hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là 
mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên 
cường, lưới ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 
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— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người 
ngu si, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", liền 
nói như sau: ”Có sá gì việc tiểu tiết, nhỏ mọn này! 
VỊ Sa-môn này đặt quá nặng về cắm đoán, đoạn 
giảm", và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn 
chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với họ 
trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


Nhưng này Udayi, một số Thiện gia nam tứ, khi 
được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", liên nói như 
sau: "Có sá gì sự từ bỏ việc tiêu tiết, nhỏ mọn này 
mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ, dạy chúng con phải từ bót”. Họ từ bỏ 
sự việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và 
chống các Tỷ- -kheo. muôn (thực hành) học ĐIỚI. 
Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lãng xăng, lắng 
dịu, tùy thuộc những người khác (bồ thí), sông với 
một tâm như con thú rừng. Này Udayl, 


, Sự trối buộc ây yêu ớt, sự trói buộc ây bị 
mục nát, sự trói buộc ây không có vững chắc. 


Vĩ nhụ, này Udayi, một con voi của vua, có ngà 


dài như cán cày, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi 
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chiến trưởng làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói 
buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyển thân một 
cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói 
buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Này 
Udayi, nếu có ai nói như sau: “Con voi của vua có 
ngà dài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống 
tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nêu bị trói buộc 
bởi sự frói buộc bằng da nị! vững chắc, chỉ cần 
chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt 
đứa những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó 
muôn. Tuy vậy đối với con voi kia, sự trói buộc ấy 
Vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc 
ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn". Này Udayi, 
ai nói như vậy có phải nói một cách chơn chảnh 
không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thể Tôn, con voi 
của vua có ngà dài như một cán cày ây, to lớn, thuộc 
loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị 
trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ 
cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, 
bứt đứt những trói buộc â ây, có thê muốn đi chỗ nào 
nó muốn. Đối với con voi Kia, sự trói buộc ấy không 
có chắc mạnh, sự trói buộc â ấy yếu ớt, sự trói buộc ây 
bị mục nát, sự trói buộc ấy không có kiên cường. 


- Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số Thiện 
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g1a nam tử khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", 
liền nói như sau: "Có sá chỉ việc tiêu tiết, nhỏ mọn 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bó! " Họ từ bỏ việc 
ây, và không gây lên bất mãn chỗng Ta và chống các 
Tỷ-kheo muôn (thực hành) học giới. Sau khi từ bỏ 
việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lăng dịu, tùy thuộc 
những người khác (bó thí), sông với một tâm như con 
thú rừng. Này Udayl, như vậy đôi với các vị kia sự 
trói buộc ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu 
ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không 
có vững chắc. 


© Ví như, này Udayi, một người nghèo khổ, không 
có vật sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, 
mở toang cho quạ, không đẹp mặt chút nào, có 
một giường năm hư nát, không đẹp mắt chút nào, 
các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum 
không đẹp mắt chút nào, và một bà vợ không đẹp 
mắt chút nào. 


Người ấy thấy một Tý-kheo trong tịnh xá, tay 
chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn buổi cơm ngon lành, 
đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng 
tâm. Người ấy suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
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không gia đình". 


Nhưng người ấy không có thể từ bỏ cái chòi ở 
hư nát, mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ cái giường năm hư nát, không đẹp 
mắt chút nào, không có thể từ bỏ các loại gạo lúa cất 
chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào, để 
có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người kia, 
bị trói buộc bởi những trói buộc ấy không có thể từ 
bỏ cái chòi ở hư nát... không có thể từ bỏ bà vợ không 
đẹp mắt chút nào để có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, 
đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây không có 
chắc mạnh, sự trói buộc á ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị 
mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc", thời 
này Uadayl, ai nói như vậy có phải nói một cách chân 
chánh không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc 
bởi những trói buộc ấy không thê từ bỏ chòi ở hư nát, 
mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không 
thê từ bỏ giường nằm hư nát không đẹp mắt chút nào, 
không thê từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một 
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cái chum không đẹp mắt chút nào, không thể từ bỏ 
bà vợ không đẹp mắt chút nảo, để có thê, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ây 
vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc 
ây không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


- Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người 
ngu sỉ khi được Ta nói ra: "Hãy từ bỏ việc này", liền 
nói như sau: "Có sá øì sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này. 
Vị Sa-môn này đặt quá nặng về cắm đoán, đoạn 
giảm! " Và họ không chịu từ bỏ và gây lên bất mãn 
chống Ta và chống những Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với họ, 
trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không 
mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


© 
tài sản lớn, tiên của lớn, vô sô vàng 


bạc chất đồng, vô số gạo thóc chất đống, vô số 
ruộng nương chất đóng, vô số đất đai chất đồng, 
vô số thê thiếp chất đồng, vô số đầy tớ nam chất 
đóng, vô số nữ tỳ chất đống. 


Vị này thấy một Tỷ-kheo trong một tinh xá, tay 
chân lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, 
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đang ngôi trong bóng mát, hướng về tăng thượng 
tâm. VỊ này suy nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh! 
Vô bệnh thay, Sa-môn hạnh! Vậy sau khi cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình”. 


Vị này có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, 
có thê từ bỏ vô số gạo thóc chất đóng, có thể từ bỏ 
vô số ruộng nương chất đóng, có thể từ bỏ vô số đất 
đai chất đồng, có thể từ bỏ vô số thê thiếp chất đống, 
có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam chất đồng, có thê từ bỏ 
vô số nữ tỳ chất đồng. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người gia 
chủ hay con người g1a chủ kia, bị trói buộc bởi những 
trói buộc ấy, có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đồng... 
có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đồng để có thể sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc 
ây vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói 
buộc ây không mục nát, một khúc gô to lớn". Này 
Uday!, ai nói như vậy, có phải nói một cách chơn 
chánh không? 


- Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc 


bởi những trói buộc ây có thê từ bỏ vô sô vàng bạc 
chât đông, có thê từ bỏ vô sô gạo thóc chât đông, có 
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thể từ bỏ vô số ruộng nương chất đống, có thể từ bỏ 
vô số đất đai chất đống, có thể từ bỏ vô số thê thiếp 
chất đồng, có thê từ bỏ vô số đây tớ nam chất đồng, 
có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đồng, đề có thể, sau khi 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc 
ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ây yếu ớt, Sự 
trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ây không có 
vững chắc. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số Thiện 
gia nam tử, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", 
liền nói như sau: "Có sá chỉ sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn 
này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc 
Thiện Thệ dạy chúng con phải từ bói " Họ từ bỏ sự 
việc ấy, và không gây lên bất mãn chống Ta và chông 
các Tỷ-kheo muốn (thực hành) học SIỚI. 


. Này Udayli, như vậy đôi với 
họ, sự trói buộc â ây không có chắc mạnh, sự trói buộc 
ây yêu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy 
không có vững chắc. 


s Này Udayi, có bốn hạng người có mặt trên đời. 
Thế nào là bốn? 
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— Ở đây, này Udayi, có người 


Này Udayl, Ta nói: "Người này 
bị trói buộc, không phải không bị trói buộc”. Vì 
sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh 
trong người này đã được Ta biết rõ. 


— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng 
trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ 
sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy 
liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên. 


Này Udayl, Ta nói: "Người này bị trói buộc, 
không phải không trói buộc”. Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rõ". 

— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng 
trong khi vị này sông hướng đến sự đoạn trừ 
sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, 
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các tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y, tùy lúc 
tùy thời hiện hành khởi lên. Này Udayl, 


(niệm ây). Này Udayi, ví như một người nhỏ 
hai hay ba giọt nước vào một âm nước đun sồi 
cả ngày. Này Udayl giọt nước rơi một cách 
chậm chạp nhưng bị tiêu diệt, tiêu mất một 
cách mau chóng. Cũng vậy, này Udayl, có 
người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, SỰ 
từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi vị này sông 
hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, 
các tư niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy liên 
hệ đến sanh y tùy lúc, tùy thời, hiện hành khởi 
lên. Này Udayl, niệm khởi lên chậm chạp và vị 
nảy đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ 
bỏ, châm dứt, tiêu diệt (niệm ấy). Này Udayi, 
Ta nói: "Người này cũng bị trói buộc, không 
phải không bị trói buộc”. Vì sao vậy? Này 
Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này 
đã được Ta biết rõ. 


Nhưng ở đây, này Udayi, có người nghĩ rằng: 


. Này UdaylI, Ta nói: "Người 
này không bị trói buộc, không phải bị trói 
buộc”. Vì sao vậy? Này Udayl, sự saI biệt vê 
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* Này Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế 
nào là năm? 


— Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hý, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hâp dân. 


— Tiếng do tai nhận thức,... 
— Hương do mũi nhận thức,... 
—_ VỊ do lưỡi nhận thúc.... 


— Xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, kích thích lòng dục, hâp dân. 


Những pháp này, này Udayl1, là năm dục trưởng 
dưỡng. 


Này Udayl, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên, do 
duyên năm dục trưởng dưỡng này, lạc hý ấy được 
gọi là dục lạc, ô uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc, 
không nên thực hiện, không nên tu tập, không nên 
làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc Ấy đáng phải sợ 
hãi. 

Ở đây, này Udayi, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. Diệt tầm và tứ, vị 
ây chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
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do định sanh, không tâm, không tứ, nội tỉnh nhứt 
tâm.... (như trên)... Thiền thứ ba... chứng và trú 
Thiền thứ tư. Như vậy được gọi là yếm ly lạc, độc 
trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, cần phải thực 
hiện, cần phải tu tập. cần làm cho sung mãn. Ta nói 
rằng lạc ẤY không đáng sợ hãi. 


“ Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục... (như 
trên)... chứng và trú Thiền thứ nhất. Thiền 
này, này Udayi, Ta nói rằng ở trong tình 
trạng dao động. Và ở đây, cái gì dao động? Ở 
đây, 


 Ở đây, này Udayi, Tý-kheo diệt tầm và tứ... 
chứng và trú Thiền thứ hai. Các Thiên này, này 
Udayi, Ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. 
Và ở đây, cái gì dao động? Ở đây 


" Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và 
trú Thiên thứ ba. Thiền này, này Udayi, Ta nói 
ở trong tình trạng dao động? Và ở đây cái gì 
đao động? Ở đây, 


> Ở đây, này Udayi, Tý-kheo xả lạc và xả khổ... 
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(như trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. Thiền 
này, này Udayl, Ta nói là không ở trong tình 
trạng dao động. 


‹% Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm, có tứ. 


œ Thiền thứ nhất này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy 
cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo diệt tầm và tứ... (như trên)... chứng và trú 
Thiên thứ hai, đây là điều vị ấy cần vượt qua. 


— Thiền thứ hai này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này, Udayi, vị ấy 
cần vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, độ 
kheo ly hỷ... (như trên)... chứng và trú Thiền 
thứ ba, đây là điều vị ấy cần vượt qua. 


— Thiền thứ ba này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn, Ta nói: ' Hãy từ bỏ đi”, Ta nói: 
"Hãy vượt qua đi". Và nảy Udayi, vị ấy cần 
vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo xả 
lạc... (như trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 
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— Thiền thứ tư này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi" Và này Udayi, vị ấy cần 
phải vượt qua cái gì? Ở đây, này Udayi, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi 
chướng ngại tưởng, không tác ý đối với di 
tưởng, Tý-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô 
biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Đây là 
điều : ây cân phải vượt qua. 


— Thiền Không vô biên xứ này, này Udayi, Ta 

ó1: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ 

bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này 

Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi Hư không vô 

biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên" , chứng 

và trú Thức vô biên xứ. Đây là điều vị ấy cần 
phải vượt qua. 


— Thiền Thức vô biên xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayl, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: 
Không có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 


— Thiền Vô sở hữu xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, 
Ta nói: "Hãy vượt qua đi”. Và này Udayl, Tỷ- 
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kheo vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là điêu vị ây 
cân phải vượt qua. 


— Thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ này, này 
Uday!, Ta nói: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: 
"Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi”. 
Và này Udayli, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tướng. 
Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 


— Chính vì (Diệt thọ tưởng định) này, này Udayl, 
mà Ta nói sự đoạn diệt của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


® Này Udayi, Ông có thấy chăng, có kiết sử gì, nhỏ 
hay lớn mà Ta chưa nói đên sự đoạn diệt? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Udayi 
hoan hy tín thọ lời Thê Tôn giảng. 
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